
Mã tổ 

hợp
Tên tổ hợp

1 6220206 Tiếng Anh 38 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D08 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

2 6510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 26 A00 Toán, Vật lí, Hóa học

A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí

D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

A00 Toán, Vật lí, Hóa học

A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí

5 6480201 Công nghệ thông tin 50 A00 Toán, Vật lí, Hóa học

A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí

D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00 Toán, Vật lí, Hóa học

A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí

D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

8 6640201 Dịch vụ thú y 32 A02 Toán, Vật lí, Sinh học

B00 Toán, Hóa học, Sinh học

D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

9 6340403 Quản trị văn phòng 78 C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí

D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

10 6720301 Điều dưỡng 141 A00 Toán, Vật lí, Hóa học

11 6720201 Dược 150 B00 Toán, Hóa học, Sinh học

6

7

57Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 65103033

4 6510104 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 39

6340301 Kế toán 89

6340404 49
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Thông báo số: 2212/TB - ĐHTV, ngày 14/8/2018 về việc xét tuyển Cao đẳng hệ chính quy (Đợt 2))

DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
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Mã ngành Ngành nghề đào tạo 
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(Dự 

kiến)


